
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

1 480102 Thân Minh An

2 480301 Bùi Quỳnh Anh

3 480105 Khúc Phương Anh

4 480106 Mai Ngọc Anh

5 480108 Nguyễn Thị Phương Anh

6 480109 Phạm Thị Thúy Anh

7 481407 Trần Mai Anh

8 480809 Lê Quốc Ca

9 480112 Nguyễn Yến Chi

10 480314 Vương Linh Chi

11 480117 Đặng Thủy Đan

12 480713 Cà Vũ Duy Đạt

13 481022 Nguyễn Anh Đức

14 461108 Hoàng Văn Dũng

15 480116 Bùi Trung Dương

16 470729 Hoàng Văn Dương

17 480818 Đỗ Hương Giang

18 480121 Trần Thị Hương Giang

19 480223 Đỗ Thị Hà

20 480521 Lương Ngọc Hà

21 480820 Nguyễn Thu Hà

22 481518 Phạm Thu Hà

23 480125 Ngô Thục Hân
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STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

24 481519 Phạm Thị Thu Hằng

25 480823 Nguyễn Đào Phương Hiền

26 480126 Nguyễn Thị Thu Hiền

27 481521 Trần Thị Thu Hiền

28 481028 Lương Mai Hoa

29 480128 Trần Viết Hoàng

30 480131 Đỗ Trí Việt Hưng

31 480931 Nguyễn Hoàng Hương

32 480132 Trần Thị Hương

33 4840037 Nguyễn Xuân Hưởng

34 480133 Lường Thị Ngọc Khuê

35 480135 Nguyễn Hoàng Lâm

36 480134 Nguyễn Thị Mai Lan

37 480138 Đào Nhật Linh

38 480336 Đỗ Khánh Linh

39 480634 Hà Ngọc Linh

40 480141 Lã Hoàng Ngọc Linh

41 471060 Nghiêm Mỹ Linh

42 480935 Nguyễn Huệ Linh

43 480539 Nguyễn Vũ Thùy Linh

44 480937 Tạ Thị Khánh Linh

45 480142 Trần Ngọc Linh

46 480540 Đỗ Thị Khánh Ly

47 483322 Trần Văn Lý

48 480542 Lê Quỳnh Mai



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

49 473417 Nguyễn Phương Mai

50 480941 Nguyễn Xuân Mai

51 480145 Hoàng Đức Mạnh

52 481543 Nguyễn Hoàng Ngọc Minh

53 481348 Vũ Thị Hồng Minh

54 480147 Hoa Trà My

55 480249 Vũ Trà My

56 480447 Lê Hoài Nam

57 480149 Nguyễn Quang Nam

58 4840055 Phạm Đình Hải Nam

59 472618 Trần Hải Nam

60 481547 Nguyễn Thị Thúy Nga

61 480743 Phạm Thanh Ngân

62 481050 Phạm Kim Hồng Ngọc

63 480151 Tăng Thu Minh Nguyệt

64 480748 Nguyễn Ngọc Nhi

65 481451 Nguyễn Thị Yến Nhi

66 480551 Nguyễn Yến Nhi

67 481352 Đàm Thị Hồng Nhung

68 481055 Nguyễn Trang Nhung

69 4840068 Nguyễn Kiều Oanh

70 480153 Nguyễn Xuân Phát

71 480155 Nguyễn Minh Phương

72 480553 Trần Hà Phương

73 481554 Trần Bảo Quyên

74 480754 Trần Hải Sâm



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

75 481357 Nguyễn Bá Thái Sơn

76 480159 Đinh Công Thái

77 480857 Lương Ngọc Thắm

78 480158 Tô Huyền Thanh

79 480757 Nguyễn Thanh Thảo

80 480758 Nguyễn Thị Thanh Thảo

81 480161 Phan Thị Bích Thảo

82 480162 Trịnh Thị Phương Thảo

83 481559 Trần Thị Anh Thơ

84 481561 Nguyễn Anh Thư

85 481064 Nguyễn Thị Anh Thư

86 4841110 Nguyễn Thanh Thủy

87 481464 Nguyễn Minh Toàn

88 481467 Nguyễn Ngọc Trâm

89 480465 Đinh Thị Trang

90 480165 Nguyễn Ngọc Minh Trang

91 470837 Phạm Thị Tuyết Trinh

92 480468 Nguyễn Thị Thanh Trúc

93 480766 Dương Hà Đức Tuấn

94 481470 Nguyễn Thị Ngọc Vân

95 483922 Hà Lê Vy

96 481169 Nguyễn Thanh Xuân

97 480173 Trương Thị Xuân

98 480971 Nguyễn Thị Hải Yến



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

1 480304 Đinh Phương Anh

2 480305 Hoàng Lan Anh

3 470953 Lê Trâm Anh

4 480308 Nguyễn Phương Anh

5 480309 Phạm Việt Anh

6 480310 Trần Đức Anh

7 480307 Nguyễn Ngọc Ánh

8 480111 Phạm Việt Bách

9 480311 Nguyễn Phương Băng

10 480312 Nguyễn Hữu Bình

11 471147 Đồng Dạ Bảo Châu

12 480313 Nguyễn Hoàng Kim Chi

13 480319 Lê Trọng Đạt

14 470918 Tô Anh Đạt

15 480315 Nguyễn Ngọc Diệp

16 460709 Nguyễn Thị Thu Dung

17 480317 Đặng Hà Dương

18 480873 Nguyễn Đức Duy

19 480316 Trần Khánh Duyên

20 480221 Vũ Hương Giang

21 480122 Nguyễn Văn Giáp

22 480321 Dương Hoàng Thu Hà

23 480323 Thèn Thị Thúy Hà
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24 480324 Trần Thị Hồng Hạnh

25 480325 Nguyễn Thị Hậu

26 480327 Nguyễn Thúy Hiền

27 480328 Phạm Việt Hoàng

28 480329 Dương Thị Hoa Hồng

29 481528 Nguyễn Diệu Hương

30 480330 Vương Gia Huy

31 480333 Phạm Gia Khải

32 480332 Nguyễn Thị Vân Khánh

33 480334 Nguyễn Thị Thanh Lam

34 471639 Triệu Bá Lân

35 480335 Trịnh Đức Lập

36 4841042 Đoàn Diệu Linh

37 480339 Nguyễn Chí Linh

38 480340 Nguyễn Diệu Linh

39 480341 Nguyễn Hà Linh

40 480342 Nguyễn Trọng Lộc

41 480243 Phạm Hoàng Long

42 480343 Dương Phương Ly

43 480144 Nguyễn Khánh Ly

44 480344 Đỗ Thị Lan Mai

45 480346 Trương Thảo My

46 480348 Đặng Phương Nam

47 480349 Đinh Thị Quỳnh Nga

48 480351 Quan Trung Nhật



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

49 480352 Đào Võ Vân Nhi

50 480354 Nguyễn Minh Phương

51 480355 Vũ Nguyễn Ngọc Phượng

52 480356 Trần Văn Quang

53 480357 Ngô Thị Quỳnh

54 480853 Vũ Thị Diễm Quỳnh

55 480358 Nguyễn Thanh Sơn

56 480359 Nguyễn Thị Thanh Thanh

57 480360 Lê Thị Phương Thảo

58 480361 Đặng Thị Minh Thêm

59 480362 Dư Thị Diệu Thu

60 480363 Dương Hoài Thư

61 480168 Nông Thị Thanh Trà

62 480364 Đinh Thị Thu Trang

63 480365 Nguyễn Thị Trang

64 480366 Nguyễn Thị Huyền Trang

65 480367 Trần Thùy Trang

66 480369 Bùi Mạnh Tú

67 480368 Nguyễn Hữu Tuân

68 480370 Nông Thị Tố Uyên

69 470458 Chu Đình Vinh

70 480371 Đỗ Thị Hà Vy

71 480373 Lý Thị Vỹ


